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TIẾNG VIỆT
BÀI 18: kh, m (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m.
- Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m.
- Đọc đúng bài Tập đọc Đố bé.
- Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.
- Có cơ hội phát triển năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.
-  Khơi gợi sự tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Ti vi, máy tính, SGK Tiếng Việt 1.
2. Học sinh
- Bảng con, phấn (bút dạ)
- Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động , két nối 
( 5’)

	- Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài về âm kh và chữ kh; âm m và chữ m.
- GV giới thiệu chữ M in hoa
	- Lắng nghe, phát âm: kh, m (cá nhân, tổ, lớp)



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : 
Chia sẻ , khám phá (15’)

	* BT 1: Làm quen
[bookmark: bookmark1127]a. Âm kh và chữ kh
[bookmark: bookmark1128]- Chỉ hình quả khế, hỏi: Đây là quả gì? 
- Khế có loại ngọt, có loại chua, thường được dùng để làm mứt hoặc nấu canh.
[bookmark: bookmark1129][bookmark: bookmark1130]- GV viết bảng khế. 
- HS phân tích tiếng, đọc trơn




b. Âm m và chữ m: 
- Làm tương tự với âm m và tiếng me (loại quả thường được dùng để nấu canh hoặc làm mứt).
[bookmark: bookmark1131]* Củng cố: 
	

- Quả khế.

- Lắng nghe



- HS phân tích, đánh vần, đọc trơn: khế: âm khờ, âm ê, dấu sắc = khế. / Đánh vần và đọc trơn: khờ - ê - khê - sắc - khế / khế.

- Theo dõi, lắng nghe
Đánh vần và đọc trơn: mờ - e - me / me.
- Chúng ta vừa học 2 chữ mới là kh, m; 2 tiếng mới là khế, me.

	3. Hoạt Động thực hành, luyện tập (30’’)


	a. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm kh? Tiếng nào có âm m?)
[bookmark: bookmark1132][bookmark: bookmark1134]- GV chỉ từng tiếng

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân





- Nhận xét
[bookmark: bookmark1135][bookmark: bookmark1137]b. Tập đọc (BT 3)
- GV chỉ hình minh hoạ bài đọc Đố bé, giới thiệu 3 bức tranh tả cảnh trong gia đinh Bi: Bi vừa đi học về, mẹ ở trong bếp đang nấu ăn, ra 1 câu hỏi đố Bi. Bố đang bế em bé cũng ra 1 câu hỏi đố Bi. Các em hãy nghe bài đọc để biết bố mẹ đố Bi điều gì; Bi trả lời các câu đố thế nào.
[bookmark: bookmark1138][bookmark: bookmark1139]- GV chỉ từng hình, đọc mẫu.
	

- Đọc chữ dưới các bức tranh (cá nhân, lớp)
- Làm bài cá nhân vào VBT
- Nêu các tiếng có âm kh, các tiếng có âm m. Lớp lắng nghe, nhận xét
- Cả lớp: Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh, ...


- Quan sát tranh, lắng nghe








- Lắng nghe, đọc thầm theo cô

	TIẾT 2

	
	- Luyện đọc từ ngữ: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, có bé Li.
[bookmark: bookmark1140]- Luyện đọc từng lời dưới tranh

[bookmark: bookmark1141]- GV: Bài có 3 tranh và lời dưới 3 tranh (GV chỉ cho HS đếm, đánh số TT từng câu).
[bookmark: bookmark1142]- GV chỉ từng câu (chỉ liền 2 câu Bi đó à? Dạ.) 
[bookmark: bookmark1143][bookmark: bookmark1144]- Đọc từng lời dưới tranh. 
- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi đoạn là lời dưới 2 tranh); thi đọc cả bài.
[bookmark: bookmark1145]- Đọc theo lời nhân vật.
[bookmark: bookmark1146]- GV chỉ bảng.
[bookmark: bookmark1147]- GV mời  HS đọc cá nhân, tổ,lớp. Đọc đồng thanh.
[bookmark: bookmark1149][bookmark: bookmark1148]*Tìm hiểu bài đọc
- Qua bài đọc, em hiểu điều gì? 
	- Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp)
- Cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp).
- Đọc cá nhân, từng cặp.


- HS đọc bài.

- HS đọc bài.
- HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ)
- HS đọc.
- Cả lớp đọc lại 2 trang sách vừa học ở bài 18.
- Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng vừa học.
- Trả lời: Gia đình Bi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. / Mọi người trong gia đình Bi rất vui tính. Quan hệ giữa bố mẹ và Bi rất thân ái.

	
	c. Tập viết (bảng con - BT 4)
[bookmark: bookmark1151][bookmark: bookmark1152]- GV vừa viết mẫu từng chữ vừa hướng dẫn
[bookmark: bookmark1153]+ Chữ kh: là chữ ghép từ hai chữ k và h (đều cao 5 li). Viết k trước, h sau.
[bookmark: bookmark1154]+ Chữ m: cao 2 li; gồm 2 nét móc xuôi liền nhau và 1 nét móc 2 đầu.
[bookmark: bookmark1155]+ Tiếng khế: viết kh trước, ê sau; dấu sắc trên ê, không chạm dấu mũ.
[bookmark: bookmark1156]+ Tiếng me: viết m trước, e sau; chú ý nối nét giữa m và e.
- Cho HS viết bảng con

- GV cùng HS nhận xét
	
- HS quan sát.










- HS viết: kh, m (2 lần). Sau đó viết: khế, me.

	4. Hoạt động vận dụng trải nghiệm (3’)
	- Em hãy tìm xem trong lớp, trong gia đình mình có tên đồ vật nào có âm kh, âm m?
	- HS tìm và nêu

	*Hoạt động Tiếp nối( 3’)

	- Giờ học này em biết thêm được gì?
-Dặn HS về nhà đọc cho người thân nghe bài tập đọc
	- HS trả lời

- Thực hiện theo yêu cầu
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